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Mẫu số 01: Tờ trình đề nghị khen thưởng
	TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

​​​​​​​​​​​​​​​​​–––––––––

Số: ......../TTr-....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––––

..., ngày...... tháng......năm 20....


TỜ TRÌNH
Đề nghị …………..…

–––––––––

	Kính gửi:
	……………………………………………………



…………….
 trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh) khen thưởng (hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng) với những nội dung sau:

1. Loại hình trình khen thưởng
………………………………………………
……………………..

2. Thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

	STT
	Tên tập thể, cá nhân

	Tóm tắt thành tích đạt được


	
	
	


(Có thể trình bày thành biểu kèm theo Tờ trình)

3. Nội dung đề nghị

Trên cơ sở thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân nêu tại mục 2 của Tờ trình này. Căn cứ...
; căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày….tháng…năm… của….
. Đề nghị…
 tặng (hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng)….
 cho…tập thể và….cá nhân có thành tích nêu trên.
Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: 

(1) Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của…
; 

(2) Báo cáo thành tích của … tập thể và ….cá nhân;

(3) Bảng chấm điểm của các cơ quan, đơn vị của từng Cụm, Khối thi đua (đối với hồ sơ trình khen thưởng tổng kết công tác năm)./.

	Nơi nhận:




- Như trên;
- Sở Nội vụ (Ban TĐKT tỉnh);

-…………;


- Lưu....
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu)




Ghi chú:

Lập Tờ trình riêng cho các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, không gộp chung vào 01 Tờ trình. Cụ thể như sau:

- Tờ trình đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị thứ Nhì, Ba về tổng kết phong trào thi đua hàng năm;

- Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc;

- Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

- Tờ trình đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tờ trình đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước;

- Tờ trình đề nghị tặng, truy tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước;

- Tờ trình đề nghị tặng các hình thức khen thưởng khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HƯỚNG DẪN

Tóm tắt thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng

trong Tờ trình đề nghị khen thưởng (Mẫu số 01)

–––––––––––––––––––

A. KHEN THƯỞNG THEO CÔNG TRẠNG VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC (Khen thưởng thường xuyên)

I. TẬP THỂ

1. Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen xếp thứ Nhì, Ba Cụm, Khối thi đua

1.1. Đối với cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm

- Được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….;

- Dẫn đầu (hoặc xếp thứ Nhì, Ba) trong….. (ghi số cơ quan, đơn vị tham gia Cụm, Khối thi đua) cơ quan, đơn vị của Cụm, Khối thi đua với….. điểm;

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:….

1.2. Đối với cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm

- Hoàn thành vượt mức…../….chỉ tiêu thi đua đã ký giao ước với Cụm, Khối thi đua;

- Dẫn đầu (hoặc xếp thứ Nhì, Ba) trong…..(ghi số cơ quan, đơn vị tham gia Cụm, Khối thi đua) cơ quan, đơn vị của Cụm, Khối thi đua với….. điểm;

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ (nếu có):….

2. Tập thể lao động xuất sắc

- Được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….;

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:…., trong đó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:…./….=….%; Hoàn thành tốt nhiệm vụ:…./….=….%; Hoàn thành nhiệm vụ:…./….=….%; Không hoàn thành nhiệm vụ:…./….=….%. 

- Có….cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:….

2. Đối với thành tích đạt được trong từng giai đoạn

2.1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Được xếp loại 02 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 02 năm);

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:….(ghi đầy đủ kết quả của 02 năm)
2.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);
- Được tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm….tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của…. hoặc được tặng 02 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành) năm….tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm….của….;

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:…(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm).

2.3. Huân chương Lao động hạng ba

- ……(ghi tên cơ quan, đơn vị) được thành lập ngày… tháng… năm… tại Quyết định số… ngày… tháng… năm… của…. (quá trình xây dựng và phát triển từ 10 năm trở lên);

- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng….năm…(chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);

- Được tặng 02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của…. hoặc được tặng 01 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm…. tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của…. và 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành) năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…;

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:...(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm).

2.4. Huân chương Lao động hạng nhì

- Được tặng Huân chương Lao động hạng ba năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);

- Được tặng 01 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm….tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm… và 02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh ” năm…. tại các Quyết định số….  ngày…. tháng…. năm… hoặc được tặng 03 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….
Hoặc được tặng 02 Bằng khen của UBND tỉnh tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (đối với cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua).

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:...(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm).

2.5. Huân chương Lao động hạng nhất

- Được tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);

- Được tặng 01 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm…. tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm… và 02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của…. hoặc được tặng 04 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm….tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….

Hoặc được tặng 03 Bằng khen của UBND tỉnh tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (đối với cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua).

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:...(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm).

2.6. Huân chương Độc lập hạng ba

- …… (ghi tên cơ quan, đơn vị) được thành lập ngày… tháng… năm… tại Quyết định số… ngày… tháng… năm… của…. (quá trình xây dựng và phát triển từ 30 năm trở lên);

- Được tặng Huân chương Lao động hạng nhất năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại 10 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 10 năm);

- Được tặng 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm… và  01 “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” năm…. tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. hoặc được tặng 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm… và  02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:...(ghi đầy đủ kết quả của 10 năm).

2.7. Huân chương Độc lập hạng nhì

- Được tặng Huân chương Độc lập hạng ba năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…;

- Được xếp loại 10 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 10 năm);

- Được tặng 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…; 01 “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” năm…. tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. và 01 “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành)” năm…. tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. hoặc được tặng 02 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…; 02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của…. và 01 “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành)” năm…. tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của…;

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:...(ghi đầy đủ kết quả của 10 năm).

2.8. Huân chương Độc lập hạng nhất

- Được tặng Huân chương Độc lập hạng nhì năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…;

- Được xếp loại 10 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm:…. tại Quyết định số….ngày….tháng….năm….của….(ghi đầy đủ kết quả của 10 năm);

- Được tặng 03 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm… và 01 “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” năm…. tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. hoặc được tặng 03 “Cờ thi đua của Chính phủ” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…; 02 “Cờ thi đua của UBND tỉnh (hoặc của Bộ, ngành…)” năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….;

- Kết quả xếp loại chất lượng của Đảng bộ hoặc Chi bộ:...(ghi đầy đủ kết quả của 10 năm).

II. CÁ NHÂN

1. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

- Được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 02 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….(ghi đầy đủ kết quả của 02 năm);

- Sáng kiến “………” (ghi tên sáng kiến) được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở tại Quyết định số… ngày…. tháng…. năm…. của…. (ghi đầy đủ sáng kiến của 02 năm).

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng… năm... (chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);

- Sáng kiến “……” (ghi tên sáng kiến) được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở tại Quyết định số… ngày…. tháng…. năm…. của…. (ghi đầy đủ sáng kiến của 05 năm).

3. Huân chương Lao động hạng ba

- Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);

- Sáng kiến “……” (ghi tên sáng kiến) được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp tỉnh tại Quyết định số… ngày…. tháng…. năm…. của…. (ghi đầy đủ sáng kiến của 02 năm).

4. Huân chương Lao động hạng nhì

- Được tặng Huân chương Lao động hạng ba năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. (chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);

- Sáng kiến “………” (ghi tên sáng kiến) được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp tỉnh tại Quyết định số… ngày…. tháng…. năm…. của…. (ghi đầy đủ sáng kiến của 03 năm).

5. Huân chương Lao động hạng nhất

- Được tặng Huân chương Lao động hạng nhì năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm….(chỉ ghi loại hình khen thưởng thường xuyên, không ghi loại hình khen thưởng khác);

- Được xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 05 năm liên tục “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Năm… tại Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….(ghi đầy đủ kết quả của 05 năm);

- Sáng kiến “………” (ghi tên sáng kiến) được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp tỉnh tại Quyết định số… ngày…. tháng…. năm…. của…. (ghi đầy đủ sáng kiến của 04 năm).

B. KHEN THƯỞNG THEO CHUYÊN ĐỀ

I. KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CHUYÊN ĐỀ HẰNG NĂM, TỪNG GIAI ĐOẠN

1. Tập thể

- Đối chiếu với các tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào thi đua đã phát động, nêu tóm tắt kết quả nổi bật mà cơ quan, đơn vị đã đạt được trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; có so sánh về số lượng, chất lượng, hiệu quả (có thể lập thành biểu so sánh) từ khi thực hiện phong trào thi đua đến thời điểm báo cáo.
- Khẳng định, sau khi thực hiện phong trào thi đua, thành tích đã đạt được của tập thể có đủ tiêu chuẩn so với tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định không.

2. Cá nhân

Đối chiếu với các tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào thi đua đã phát động, nêu tóm tắt kết quả nổi bật mà cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua; có so sánh về số lượng, chất lượng, hiệu quả (có thể lập thành biểu so sánh) từ khi thực hiện phong trào thi đua đến thời điểm báo cáo; những biện pháp, giải pháp mà cá nhân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức để đạt được kết quả đó.
- Khẳng định, sau khi thực hiện phong trào thi đua, thành tích đã đạt được của cá nhân có đủ tiêu chuẩn so với tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định không.

II. KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG VÀ NÊU GƯƠNG

1. Tập thể

- Nêu tóm tắt những thành tích xuất sắc mà cơ quan, đơn vị đã đạt được trong giai đoạn báo cáo thành tích (có số liệu cụ thể từ 05 năm trở lên); so sánh về số lượng, chất lượng, hiệu quả giữa thời điểm báo cáo và năm đầu giai đoạn báo cáo để chứng minh thành tích đạt được;

- Thành tích đạt được của cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực gì? Có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, nhân rộng ở cấp nào (cơ sở, tỉnh, toàn quốc)?

- Trong giai đoạn báo cáo, đã được tặng…… (ghi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh trở lên) năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:…..(khẳng định trong giai đoạn báo cáo, không có các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ).

2. Cá nhân

2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các tổ chức
- Nêu tóm tắt những thành tích xuất sắc mà cá nhân đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao (có số liệu cụ thể giai đoạn từ 05 năm trở lên); so sánh về số lượng, chất lượng, hiệu quả giữa thời điểm báo cáo và năm đầu giai đoạn báo cáo để chứng minh thành tích đạt được;

- Trong giai đoạn báo cáo, đã được tặng…… (ghi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh trở lên) năm…. tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (khẳng định trong giai đoạn báo cáo, cá nhân không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ).

2.2. Đối với nông dân, hộ gia đình

- Tên mô hình sản xuất, kinh doanh:…..;

- Tổng doanh thu trong giai đoạn (02 năm trở lên):…….; lợi nhuận thu được (sau khi trừ chi phí và thuế):….;

- Tổng số lao động đã thuê:……; Mức chi trả tiền công …./người/tháng;

- Công tác từ thiện, nhân đạo, đóng góp cho địa phương (ghi tóm tắt):….

C. KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN

- Quá trình tham gia cách mạng (nếu có):….;

- Các chức vụ đã đảm nhận và thời gian giữ chức vụ:

+ Từ tháng…năm…đến tháng…năm…:…….(chức vụ, đơn vị công tác); số năm giữ chức vụ:……

+ Từ tháng…năm…đến tháng…năm…:…….(chức vụ, đơn vị công tác); số năm giữ chức vụ:……

+ Tổng số thời gian giữ các chức vụ:……

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

D. KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT

- Nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất mà tập thể, cá nhân đã đạt được (trong công tác, lao động, học tập, tham dự các cuộc thi; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chống tội phạm, chống thiên tai, cháy, nổ);
- Nêu rõ thành tích đó có tác dụng nêu gương và mức độ ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh hay toàn quốc.
Đ. KHEN THƯỞNG ĐỐI NGOẠI

- Nêu ngắn gọn nội dung thành tích mà tập thể, cá nhân đã đóng góp cho tỉnh, cho đất nước;

- Đã được tặng…… (ghi các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh trở lên) năm….tại các Quyết định số…. ngày…. tháng…. năm…. của….

- Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ghi chú: Đối với người đứng đầu đơn vị sản xuất, kinh doanh, ngoài việc tóm tắt thành tích đạt được theo các tiêu chuẩn nêu trên, còn phải tóm tắt thêm kết quả thực hiện hằng năm (trong giai đoạn đề nghị khen thưởng) đối với các tiêu chuẩn sau:

- Kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đối với người lao động:…..

- Việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường:….

Mẫu số 02: Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT loại hình khen thưởng thường xuyên
	TÊN HỘI ĐỒNG TĐ-KT

CƠ QUAN, TỔ CHỨC

​​​​​​​​​​​​​​​​​–––––––––


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

......, ngày...... tháng......năm 20....


BIÊN BẢN
Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng.......... (tên cơ quan, đơn vị)

xét, đề nghị khen thưởng thành tích năm….. (hoặc năm học…) hoặc giai đoạn…-…

––––––––––––––––
Ngày…. tháng… năm 20… vào hồi.... giờ .... phút;

Tại………(địa điểm họp)

Hội đồng thi đua khen thưởng….. (tên cơ quan, đơn vị) tổ chức họp để xét, đề nghị khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 20…. và giai đoạn từ năm 20... đến năm 20…


I. Thành phần

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham dự cuộc họp gồm … người, do Ông, bà…. (ghi họ tên chức vụ chính quyền), Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có các thành viên hội đồng gồm các ông, bà có tên sau đây:

1……

2……

…….

(Ghi lần lượt họ tên, chức vụ chính quyền, chức vụ trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo số thứ tự từng thành viên);

Thư ký cuộc họp: .......

II. Nội dung

Sau khi nghe cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân. Đối chiếu với các tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã thảo luận, thống nhất và bỏ phiếu kín để đề nghị….. (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) trình Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc UBND tỉnh) xét, khen thưởng (hoặc xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng) cho các tập thể và cá nhân thuộc…..(tên cơ quan, đơn vị) với các danh hiệu và hình thức cụ thể như sau:

Ví dụ:

1. Tập thể lao động xuất sắc cho .... tập thể
1.1. Phòng A, có …/….đồng ý, đạt tỷ lệ ….%.

1.2……………

……...................................................

2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho …. tập thể, tiêu biểu trong số .... tập thể có 2 năm liền (20…- 20…) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2.1. Phòng B, có …/….đồng ý, đạt tỷ lệ ….%.

2.2……

……...................................................

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho... cá nhân, tiêu biểu trong tổng số..... cá nhân có 2 năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở; ví dụ:

3.1. Bà Nguyễn Thi A, chức vụ.....; có …/….đồng ý, đạt tỷ lệ ….%.

3.2…………

4. Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho... cá nhân

4.1. Bà Nguyễn Thi A, chức vụ.....; có …/….đồng ý, đạt tỷ lệ ….%.

4.2…………

5. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho ... cá nhân
5.1. Ông Lê Văn M, chức vụ……; có …/….đồng ý, đạt tỷ lệ ….%.

5.2…………

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ngày … tháng … năm 20…

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp.

	THƯ KÝ
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

cơ sở

	CHỦ TỌA
(Ký tên đóng dấu)

Ghi họ tên,

Chức vụ chính quyền


Ghi chú: 

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. Không đưa vào hồ sơ các văn bản, tài liệu không hợp lệ thay thế cho biên bản họp Hội đồng như: Trích biên bản; Biên bản tổng hợp lấy ý kiến thành viên Hội đồng; Biên bản tổng hợp ý kiến xét duyệt của Hội đồng...vv

- Đây là mẫu hướng dẫn chung, vì vậy các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng nào không đề nghị (không phù hợp với nội dung Tờ trình) thì không ghi vào Biên bản; 

- Danh sách tập thể ghi đầy đủ thuộc đơn vị công tác, không viết tắt, viết thiếu; họ tên cá nhân ghi đúng giới tính (ông, bà) ghi đầy đủ chức vụ, đơn vị công tác, không viết tắt, viết thiếu.
Mẫu số 03: Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT loại hình khen thưởng chuyên đề và các loại hình khác

	TÊN HỘI ĐỒNG TĐ-KT

CƠ QUAN, TỔ CHỨC

​​​​​​​​​​​​​​​​​–––––––––


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

......, ngày...... tháng......năm 20....


BIÊN BẢN
Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng..........(tên cơ quan, đơn vị)

xét, đề nghị khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua chuyên đề….

(hoặc thành tích……….)

––––––––––––––––
Ngày….tháng…năm 20…vào hồi....giờ ....phút;

Tại………(địa điểm họp)

Hội đồng thi đua khen thưởng….. (tên cơ quan, đơn vị) tổ chức họp để xét, đề nghị khen thưởng thành tích cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 20…. và giai đoạn từ năm 20... đến năm 20….

I. Thành phần

Tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tham dự cuộc họp gồm …  người, do Ông, bà…. (ghi họ tên chức vụ chính quyền), Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có các thành viên hội đồng gồm các ông, bà có tên sau đây:

1……

2……

…….

(Ghi lần lượt họ tên, chức vụ chính quyền, chức vụ trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng theo số thứ tự từng thành viên);

Thư ký cuộc họp: .......

II. Nội dung

Sau khi nghe cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân. Đối chiếu với các tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã thảo luận, thống nhất và bỏ phiếu kín để đề nghị….. (Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) trình Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc UBND tỉnh) xét, khen thưởng (hoặc xét, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng) cho các tập thể và cá nhân thuộc….. (tên cơ quan, đơn vị), cụ thể như sau:

1. Tập thể 

1.1. Phòng A, có …/…. đồng ý, đạt tỷ lệ ….%.

1.2……………

……...................................................

2. Cá nhân

2.1. Bà Nguyễn Thi A, chức vụ.....; có …/…. đồng ý, đạt tỷ lệ ….%.

2.2…………

…………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ngày … tháng … năm 20…

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp.

	THƯ KÝ
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

cơ sở

	CHỦ TỌA
(Ký tên đóng dấu)

Ghi họ tên,

Chức vụ chính quyền


Ghi chú: 

- Mẫu Biên bản này áp dụng cho họp Hội đồng TĐ-KT để xét loại hình khen thưởng chuyên đề và các loại hình khen thưởng khác. Căn cứ vào loại hình khen thưởng đề nghị, để ghi các nội dung của Biên bản cho phù hợp;

- Các cụm, khối thi đua khi họp tổng kết, áp dụng Mẫu Biên bản này để ghi các nội dung đảm bảo phù hợp (xét Cờ thi đua của UBND tỉnh, của Chính phủ và Bằng khen cho các đơn vị xếp thứ Nhì, Ba).

Mẫu số 04: Biên bản họp của thôn, tổ dân phố về việc khen thưởng thành tích cho hộ gia đình, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

	TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ
​​​​​​​​​​​​​​​​​–––––––––


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

......, ngày...... tháng......năm 20....


BIÊN BẢN  
Họp các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thôn, tổ dân phố…..

––––––––––––––––
Ngày… tháng… năm 20… vào hồi.... giờ .... phút. Thôn, tổ dân phố …. tiến hành họp nhân dân và các tổ chức đoàn thể xét thành tích của gia đình, nông dân ……

A. Thành phần


Ông, (Bà)…… (ghi họ tên chức vụ chính quyền) chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp có các thành phần sau:

………….. (Ghi lần lượt họ tên, chức vụ) đại diện. 

Số lượng đại diện hộ dân tham dự cuộc họp:…..

Thư ký cuộc họp: .......

B. Nội dung

Sau khi nghe chủ tọa thông qua nội dung cuộc họp, trình bày tóm tắt thành tích của các nông dân, gia đình trong thôn, tổ dân phố; các cá nhân đã có ý kiến tham gia như sau:

………………………..……………(nếu có ý kiến tham gia thì ghi tóm tắt các ý kiến đó).

….% đại biểu dự họp đã biểu quyết nhất trí đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét các nội dung sau:

I. Khen thưởng nông dân, gia đình sản xuất kinh doanh giỏi
1 .............. (viết họ và tên nông dân hoặc tên gia đình đầy đủ, không viết tắt) 

	TT
	Hạng mục
	Doanh thu
	Chi phí
	Lợi nhuận (Thu nhập)
	Nộp thuế

	
	Năm ....
	
	
	
	

	
	Trồng trọt (cam, bưởi,...)
	
	
	
	

	
	Chăn nuôi (Lợn, gà, trâu, bò, dê, cá,...)
	
	
	
	

	
	Dịch vụ (...)
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


2. ………

	TT
	Hạng mục
	Doanh thu
	Chi phí
	Lợi nhuận (Thu nhập)
	Nộp thuế

	
	Năm ....
	
	
	
	

	
	Trồng trọt (cam, bưởi,...)
	
	
	
	

	
	Chăn nuôi (Lợn, gà, trâu, bò, dê, cá,...)
	
	
	
	

	
	Dịch vụ (...)
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


II. Khen thưởng cá nhân có nhiều đóng góp lớn về công sức, đất đai, vật tư, máy móc… cho địa phương, xã hội
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Giá trị quy ra tiền ước tính (đồng)
	Thời gian thực hiện đóng góp

	1
	Đất đai
	M2
	
	
	

	2
	Công sức
	Ngày công
	
	
	

	3
	Vật tư
	Kg/cây/...
	
	
	

	3
	Vật liệu
	Kg/m3/viên/...
	
	
	

	4
	Máy móc
	Cái
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ngày … tháng … năm 20…

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp.

	THƯ KÝ

	CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ và tên)




Mẫu số 05: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Tập thể Lao động xuất sắc đối với tập thể (khen thưởng thường xuyên)

	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TC
––––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


                                                                        ………, ngày….tháng…. năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng….(danh hiệu, hình thức đề nghị)
–––––––––––––
Tên tập thể đề nghị: ………(ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình

- Địa điểm trụ sở chính; Điện thoại; Địa chỉ Cổng/Trang tin Thông tin điện tử;
- Quá trình thành lập, phát triển, những đặc điểm chính của cơ quan, đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội);
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, người lao động (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ …); cơ cấu các tổ chức đảng, đoàn thể; 

- Cơ sở vật chất:… (Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn từ ngân sách, tự có, vay ngân hàng...).
2. Chức năng, nhiệm vụ: Nêu tóm tắt chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định để xây dựng báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung và phản ánh được thành tích nổi bật theo tiêu chuẩn.

1. Những thành tích đạt được
1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc nhiệm vụ sản suất kinh doanh
Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực; năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác đã đạt được như thế nào so với kế hoạch đề ra hoặc so với năm trước năm báo cáo hoặc so với năm đầu giai đoạn báo cáo hoặc so với trước giai đoạn báo cáo; lập biểu thống kê so sánh các nội dung, chỉ tiêu đạt được (nếu có) để làm rõ thành tích.
Ví dụ:

+ Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh, lập biểu thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động …; việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
+ Đối với trường học, lập biểu thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, chất lượng các mặt giáo dục và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; số học sinh giỏi các cấp, số giáo viên dạy giỏi các cấp,....; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy,.... đạt hiệu quả cao.

+ Đối với bệnh viện, lập biểu thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; tỷ lệ người bệnh được chữa khỏi; số ca bệnh nặng, phức tạp được cứu sống thành công; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội …).
+ Đối với cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp: Đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách hoặc những giải pháp nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực? Những nội dung đã tham mưu có tác động hoặc mang lại hiệu quả như thế nào (về giá trị kinh tế, chính trị hoặc giá trị xã hội) đối với ngành, lĩnh vực và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho tỉnh, cho địa phương (so sánh giữa thời điểm báo cáo với đầu giai đoạn báo cáo hoặc với giai đoạn trước báo cáo). Hoặc số lượng, chất lượng công việc đã thực hiện trong giai đoạn báo cáo; có vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch không? đã mang lại hiệu quả gì (về giá trị kinh tế, chính trị hoặc giá trị xã hội) cho đơn vị, ngành, địa phương, tỉnh; lập biểu để so sánh giữa thời điểm báo cáo với đầu giai đoạn báo cáo hoặc với giai đoạn trước báo cáo.
1.2. Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính
- Nêu những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị;

- Việc chấp hành các quy định, chỉ đạo của cấp trên trong giải quyết thủ tục hành chính; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý biên chế; công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

1.3. Các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

- Thống kê trong giai đoạn báo cáo, cơ quan, đơn vị đã chủ trì xây dựng hoặc phối hợp xây dựng những giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học nào? Đã được công nhận tại văn bản nào (nêu rõ tên của từng sáng kiến, đề tài và văn bản công nhận); phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, sáng kiến, đề tài đó ở mức nào? (cấp cơ sở, cấp tỉnh hay toàn quốc); 

- Sáng kiến, giải pháp, đề tài đó đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả như thế nào về kinh tế, về chính trị hoặc về xã hội? (có thể so sánh sau khi thực hiện với trước khi thực hiện để đánh giá được hiệu quả của giải pháp, sáng kiến, đề tài).

2. Những biện pháp tổ chức thực hiện hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn

2.1. Biện pháp tổ chức thực hiện hoặc nguyên nhân đạt được thành tích
Cơ quan, đơn vị đã áp dụng những biện pháp, giải pháp gì để đạt được thành tích nêu trên. Ví dụ: Biện pháp về hành chính (việc ban hành kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; công tác hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát); biện pháp kinh tế; biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thuyết phục; sự phối hợp, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc;….

2.2. Phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn
Nêu những phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề mà cơ quan, đơn vị, địa phương đã hưởng ứng hoặc tự phát động triển khai thực hiện theo đặc thù tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hiệu quả của các phong trào thi đua đó.
3. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ khác

a) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

- Nêu rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hoá để thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ và các quy định của pháp luật;
- Đối với đề nghị “Tập thể lao động xuất sắc”: Nêu rõ cơ quan, đơn vị có .......% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ; ......../tổng số cá nhân =.......% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có ......../tổng số cá nhân = .......% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở tại Quyết định số ....../QĐ-....... ngày... tháng ....năm......
b) Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên

Nêu rõ việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; tạo điều kiện về cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.
c) Hoạt động xã hội, từ thiện
Nêu những hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo mà cơ quan, đơn vị đã chủ trì triển khai thực hiện hoặc hưởng ứng thực hiện; kèm theo số liệu cụ thể để minh chứng (nếu có).

4. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể

a) Công tác xây dựng Đảng
- Công tác lãnh đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, đảng viên; việc quán triệt thực hiện những điều đảng viên không được làm, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

- Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; công tác phát triển đảng viên;
- Nêu kết quả xếp loại Đảng bộ, chi bộ được trong giai đoạn đề nghị khen thưởng (Ghi rõ từng năm, số Quyết định, ngày, tháng, năm, thẩm quyền công nhận, xếp loại).
b) Công tác đoàn thể khác

Nêu tóm tắt tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả xếp loại của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn báo cáo.

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Nêu kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng năm; các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh tặng hoặc phong tặng trong giai đoạn báo cáo thành tích (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định) đảm bảo đầy đủ điều kiện khen thưởng theo quy định.

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	Năm, năm học
	Mức độ, xếp loại
	Số, ngày, tháng, năm của văn bản đánh giá hoàn thành nhiệm vụ

	
	
	


2. Danh hiệu thi đua:

	Năm, năm học
	Danh hiệu thi đua 
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


3. Hình thức khen thưởng:

	Năm, năm học 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


Với những thành tích đạt được trong năm ….(hoặc giai đoạn ....). Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, tặng (hoặc xét, trình….tặng)..........(danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị) cho .....(tên cơ quan, đơn vị)./.

Trân trọng đề nghị!
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

(HOẶC CẤP UỶ CÙNG CẤP)

(ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
………..(tên cơ quan, đơn vị) xác nhận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:


1. Nội dung báo cáo thành tích của….(tên tập thể) nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.


2. Trong năm... (hoặc trong giai đoạn báo cáo thành tích),…..(tên tập thể) luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức của…..(tên tập thể) không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

(Nội dung xác nhận này áp dụng với các phòng, Ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn)

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH
(đối với khen cấp Nhà nước)
Lưu ý:
- 
Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh cho Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố thì không cần xác nhận của cấp trình khen; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, thì xác nhận của cấp trình khen là Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố đề nghị khen thưởng thì xác nhận của cấp trình khen là Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh trở lên cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thì phải có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp (Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ xã, phường, thị trấn).

Mẫu số 06: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với cá nhân (Khen thưởng thường xuyên)

	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TC
––––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


                                                                        ………, ngày….tháng…. năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng….(danh hiệu, hình thức đề nghị)
–––––––––––––

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):…………
- Sinh ngày, tháng, năm:……                              Giới tính:……
- Quê quán:……….
- Trú quán​​​​​​​​​:……….
- Đơn vị công tác:……….
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):……….
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……….
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:……….
- Quá trình công tác:……….
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: (Nêu ngắn gọn)

2. Sơ lược thành tích của đơn vị (Đối với cá nhân là lãnh đạo)
Báo cáo tóm tắt những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực; năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác đã đạt được như thế nào so với kế hoạch đề ra hoặc so với năm trước năm báo cáo hoặc so với năm đầu giai đoạn báo cáo hoặc so với trước giai đoạn báo cáo; lập biểu thống kê so sánh các nội dung, chỉ tiêu đạt được (nếu có) để làm rõ thành tích.

Ví dụ:

+ Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh, lập biểu thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động …; việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
+ Đối với trường học, lập biểu thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, chất lượng các mặt giáo dục và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; số học sinh giỏi các cấp, số giáo viên dạy giỏi các cấp,....; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy,.... đạt hiệu quả cao.

+ Đối với bệnh viện, lập biểu thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; tỷ lệ người bệnh được chữa khỏi; số ca bệnh nặng, phức tạp được cứu sống thành công; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội …).
Ghi nhận những thành tích đạt được từ năm ..... đến năm .....  tập thể....... đã được các cấp có thẩm quyền khen thưởng:

a) Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
	Năm, năm học
	Xếp loại
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận (thông báo) xếp loại; cơ quan ban hành quyết định 

	Kết quả xếp loại cơ quan, đơn vị

	
	
	


b) Danh hiệu thi đua:

	Năm, năm học
	Danh hiệu thi đua 
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


c) Hình thức khen thưởng:

	Năm, năm học 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


3. Thành tích đạt được của cá nhân
a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
- Nếu là cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần nêu: Với cương vị là Giám đốc, Chủ tịch UBND,… (Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch UBND,...) đã lãnh đạo, chỉ đạo đề ra những giải pháp gì hoặc tham mưu với cấp có thẩm quyền đề ra những giải pháp gì trong quản lý, điều hành để cơ quan, đơn vị được giao quản lý đạt được kết quả như đã nêu ở mục 2 “Sơ lược thành tích của đơn vị”; kết quả đó có đóng góp gì (về giá trị kinh tế, chính trị hoặc giá trị xã hội) cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho tỉnh, cho địa phương (trong giai đoạn báo cáo, nếu 01 cá nhân giữ nhiều chức vụ khác nhau thì báo cáo thành tích tương ứng với chức vụ đã đảm nhiệm qua các năm);
- Nêu là cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: Nêu rõ, bản thân đã có thành tích nổi bật gì trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ). Có số liệu minh họa, so sánh giữa các năm trong giai đoạn đề nghị khen thưởng.
Ví dụ:

+ Đối với công chức: Đã tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách hoặc những giải pháp nào để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực? Những nội dung đã tham mưu có tác động hoặc mang lại hiệu quả như thế nào (về giá trị kinh tế, chính trị hoặc giá trị xã hội) đối với ngành, lĩnh vực và sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho tỉnh, cho địa phương (so sánh giữa thời điểm báo cáo với đầu giai đoạn báo cáo hoặc với giai đoạn trước báo cáo).
+ Đối với viên chức: Nêu số lượng, chất lượng công việc đã thực hiện trong giai đoạn báo cáo; có vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch không? đã mang lại hiệu quả gì (về giá trị kinh tế, chính trị hoặc giá trị xã hội) cho đơn vị, ngành, địa phương, tỉnh; lập biểu để so sánh giữa thời điểm báo cáo với đầu giai đoạn báo cáo hoặc với giai đoạn trước báo cáo (đối với viên chức phải thực hiện các nhiệm vụ hành chính như: Tham mưu, tổng hợp, tổ chức,…thì trình bày báo cáo như đối với công chức).
b) Các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

- Thống kê trong giai đoạn báo cáo, bản thân là tác giả hoặc đồng tác giả của những giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học nào? Đã được công nhận tại văn bản nào (nêu rõ tên của từng sáng kiến, đề tài và văn bản công nhận); phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, sáng kiến, đề tài đó ở mức nào? (cấp cơ sở, cấp tỉnh hay toàn quốc); 

- Sáng kiến, giải pháp, đề tài đó đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả như thế nào về kinh tế, về chính trị hoặc về xã hội? (có thể so sánh sau khi thực hiện với trước khi thực hiện để đánh giá được hiệu quả của giải pháp, sáng kiến, đề tài).

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
- Nêu rõ việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc chấp hành kỷ luật kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử; Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; Quy định những điều đảng viên không được làm (đối với đảng viên); Luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật;
- Khẳng định trong giai đoạn báo cáo, bản thân không vi phạm những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; không bị xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật; không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đến bản thân mà đang được xác minh làm rõ.
d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức

- Nêu rõ việc tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do cơ quan, cấp có thẩm quyền tổ chức; việc tự nghiên cứu, học tập để tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ và sự hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
- Kết quả học tập, bồi dưỡng đó đã mang lại hiệu quả gì đối với bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trong các lĩnh vực khác.
e) Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên (Đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo)

- Nêu rõ việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; tạo điều kiện về cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.
- Đối với Lãnh đạo các huyện, thành phố, báo cáo việc quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; xóa đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa...
4. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể

a) Công tác xây dựng Đảng

- Việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện trách nhiệm nêu gương (đối với lãnh đạo, quản lý); ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; việc tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và đóng đảng phí; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
- Việc tham gia với tổ chức đảng trong công tác tổ chức cán bộ; tham gia xây dựng các Chương trình, Kế hoạch công tác, Quy chế làm việc, Nghị quyết của Đảng bộ (hoặc Chi bộ); công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; 
- Trong giai đoạn báo cáo, bản thân được xếp loại đảng viên ở mức nào (Ghi rõ kết quả từng năm).

b) Công tác đoàn thể khác

Nêu ngắn gọn việc tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh,… của cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn báo cáo.

g) Hoạt động xã hội từ thiện
Nêu những hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo mà bản thân đã tự đề ra để thực hiện hoặc tham gia thực hiện; kèm theo số liệu cụ thể để minh chứng (nếu có).

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ VÀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (3)

1. Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ:

	Năm, năm học
	Xếp loại
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận (thông báo) xếp loại đánh giá; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


2. Danh hiệu thi đua:

	Năm, năm học
	Danh hiệu thi đua 
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


3. Hình thức khen thưởng:

	Năm, năm học 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


Với những thành tích đạt được trong năm ….(hoặc giai đoạn ....). Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, tặng (hoặc xét, trình….tặng)..........(danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị) cho cá nhân tôi./.

Trân trọng đề nghị!
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

(ký, đóng dấu)
	NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ và tên)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
………..(tên cơ quan, đơn vị) xác nhận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:


1. Nội dung báo cáo thành tích của….(tên cá nhân) nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.


2. Trong năm... (hoặc trong giai đoạn báo cáo thành tích), ông (bà)…..luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ông (bà)…. không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH
(đối với khen thưởng cấp Nhà nước)
Lưu ý:  
- Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh thì xác nhận của cấp trình khen là Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, thì xác nhận của cấp trình khen là Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

- Áp dụng mẫu báo cáo thành tích này để xây dựng báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương cho cá nhân.
Mẫu số 07: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các hộ gia đình, nông dân.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––


                                                                   ......, ngày...... tháng......năm 20....
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng….(danh hiệu, hình thức đề nghị)
–––––––––––––

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên nông dân, chủ hộ gia đình (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):…….
- Sinh ngày, tháng, năm: ……….                                Giới tính:……….
- Quê quán:……….
- Trú quán:……….
- Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể (nếu có):……….
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có): ……….
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Thành tích đạt được trong sản xuất kinh doanh từ năm 20... đến năm 20...

a) Mô hình sản xuất, kinh doanh 

- Nêu tên mô hình sản xuất, kinh doanh:……….

- Mô hình do nông dân, hộ gia đình triển khai thực hiện được bắt nguồn như thế nào?
- Quá trình triển khai, thực hiện? Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện?
- Số lao động do hộ gia đình thuê với số lượng là bao nhiêu? Mức chi trả tiền công /tháng/lao động là bao nhiêu?
- Cá nhân, hộ gia đình tạo việc làm hoặc giúp đỡ mọi người ở địa phương cùng làm, cùng sản xuất như thế nào? 
- Việc chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm (nếu có); đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm....
- Mô hình sản xuất, kinh doanh đã được những cơ quan truyền thông nào đăng tin, bài hoặc những sự kiện, diễn đàn nào nêu gương, tuyên truyền? 
b) Kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh
	Số TT
	Hạng mục
	Doanh thu
	Chi phí
	Lợi nhuận (Thu nhập)
	Nộp thuế

	
	Năm ....
	
	
	
	

	
	Trồng trọt (cam, bưởi,...)
	
	
	
	

	
	Chăn nuôi (Lợn, gà, trâu, bò, dê, cá,...)
	
	
	
	

	
	Dịch vụ (...)
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


* Nếu đề nghị khen thưởng về thành tích hiến đất, đóng góp tài sản…thì báo cáo như sau:
a) Nguyên nhân mà cá nhân, hộ gia đình tham gia hiến đất, đóng góp tài sản
- Nêu ngắn gọn, xuất phát từ phong trào thi đua nào hoặc từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương hoặc tiếp cận thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng,….

- Nhận thức của cá nhân, hộ gia đình về việc tham gia hiến đất, đóng góp tài sản.

b) Số lượng đóng góp

	Số TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Giá trị quy ra tiền ước tính (đồng)
	Thời gian thực hiện đóng góp

	1
	Đất đai
	M2
	
	
	

	2
	Công sức
	Ngày công
	
	
	

	3
	Vật tư
	Kg/cây/...
	
	
	

	3
	Vật liệu
	Kg/m3/viên/...
	
	
	

	4
	Máy móc
	Cái
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


2. Các biện pháp, giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình sản xuất kinh doanh
Nêu rõ các biện pháp, giải pháp tích cực, ứng dụng khoa học công nghệ mà gia đình, cá nhân đã áp dụng để mang lại hiệu quả cao trong quá trình sản xuất kinh doanh (nếu là thành tích tham gia hiến đất, hiến tài sản thì không cần báo cáo nội dung này).
3. Việc thực hiện chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tích khác
a) Việc thực hiện chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
Đánh giá việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (phải tự khẳng định gia đình, cá nhân đề nghị khen thưởng không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật, không trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm).
b) Tham gia hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo
Qua phong trào do nhà nước phát động hộ gia đình, cá nhân đã đóng góp gì cho xã hội, địa phương, đóng góp bằng hình thức gì? Quy đổi ra mức tiền tương ứng là bao nhiêu?
Với những thành tích xuất sắc đạt được nêu trên. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, tặng (hoặc xét, đề nghị….tặng) ........................cho gia đình (hoặc nông dân)………../.
Trân trọng đề nghị! 
	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ
(ký, đóng dấu)

	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(ký, ghi rõ họ và tên)

	XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN 
………..(tên cơ quan, đơn vị) xác nhận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

1. Nội dung báo cáo thành tích của….(tên cá nhân, hộ gia đình) nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

2. Trong năm... (hoặc trong giai đoạn báo cáo thành tích),…..(tên cá nhân, hộ gia đình) luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và pháp luật, không trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm.
XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH
(đối với khen thưởng cấp Nhà nước)


Mẫu số 08: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về thành tích thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề cho tập thể
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TC
––––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


                                                                        ………, ngày….tháng…. năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng….(danh hiệu, hình thức đề nghị)
–––––––––––––

Tên tập thể đề nghị: ………(ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trình bày như Mẫu số 05.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Những thành tích đạt được trong phong trào thi đua….
1.1. Kết quả thực hiện phong trào thi đua
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua

b) Kết quả đạt được

Đối chiếu với các tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào thi đua đã phát động, nêu cụ thể những kết quả nổi bật mà cơ quan, đơn vị đã đạt được trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; có so sánh về số lượng, chất lượng, hiệu quả (có thể lập thành biểu so sánh) từ khi thực hiện phong trào thi đua đến thời điểm báo cáo.
1.2. So sánh với tiêu chuẩn khen thưởng

Khẳng định, sau khi thực hiện phong trào thi đua, thành tích đã đạt được của tập thể  có đủ tiêu chuẩn so với tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định không.

2. Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích

Cơ quan, đơn vị đã áp dụng những biện pháp, giải pháp gì để đạt được thành tích nêu trên. Ví dụ: Biện pháp về hành chính (việc ban hành kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; công tác hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát); biện pháp kinh tế; biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thuyết phục; sự phối hợp, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc;….

3. Bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua
4. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ khác
Nêu rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hoá để thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ và các quy định của pháp luật.
Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua….. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, tặng (hoặc xét, trình….tặng)..........(danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị) cho .....(tên cơ quan, đơn vị)./.

Trân trọng đề nghị!
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

(HOẶC CẤP UỶ CÙNG CẤP)


(ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
………..(tên cơ quan, đơn vị) xác nhận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:


1. Nội dung báo cáo thành tích của….(tên tập thể) nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.


2. Trong năm... (hoặc trong giai đoạn báo cáo thành tích),…..(tên tập thể) luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức của…..(tên tập thể) không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

(Nội dung xác nhận này áp dụng với các phòng, Ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn)

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH
(đối với khen thưởng cấp Nhà nước)

Lưu ý:

- 
Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh cho Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố thì không cần xác nhận của cấp trình khen; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, thì xác nhận của cấp trình khen là Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố đề nghị khen thưởng thì xác nhận của cấp trình khen là Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh trở lên cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thì phải có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp (Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ xã, phường, thị trấn).

Mẫu số 09: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương cho tập thể
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TC
––––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


                                                                        ………, ngày….tháng…. năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng….(danh hiệu, hình thức đề nghị)
–––––––––––––

Tên tập thể đề nghị: ………(ghi đầy đủ, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trình bày như Mẫu số 05.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG
1. Những thành tích đạt được trong giai đoạn…

1.1. Thành tích đạt được

- Nêu những thành tích xuất sắc mà cơ quan, đơn vị đã đạt được trong giai đoạn báo cáo thành tích (có số liệu cụ thể từ 05 năm trở lên); so sánh về số lượng, chất lượng, hiệu quả giữa thời điểm báo cáo với năm đầu của giai đoạn báo cáo hoặc so với giai đoạn trước giai đoạn báo cáo để chứng minh thành tích đạt được (có thể trình bày như mục “Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc nhiệm vụ sản suất kinh doanh” của Mẫu số 05). 

Ví dụ: Báo cáo thành tích giai đoạn 2018-2023

	Chỉ tiêu
	Năm 2018

(hoặc giai đoạn trước)
	Năm 2023

	Thu ngân sách
	40 tỷ đồng/năm
	200 tỷ đồng/năm

	Thu nhập bình quân đầu người
	20 triệu đồng/người/năm
	70 triệu đồng/người/năm

	…….
	
	


- Thành tích đạt được của cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực gì? Có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương, nhân rộng ở cấp nào (cơ sở, tỉnh, toàn quốc)? Nêu những bài báo, phóng sự,…mà các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn, sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước đã nêu gương thành tích của cơ quan, đơn vị qua.

1.2. Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính
- Nêu những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị;

- Việc chấp hành các quy định, chỉ đạo của cấp trên trong giải quyết thủ tục hành chính; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý biên chế; công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức; quản lý và sử dụng tài chính, tài sản; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

1.3. Các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học

- Thống kê trong giai đoạn báo cáo, cơ quan, đơn vị đã chủ trì xây dựng hoặc phối hợp xây dựng những giải pháp, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học nào? Đã được công nhận tại văn bản nào (nêu rõ tên của từng sáng kiến, đề tài và văn bản công nhận); phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, sáng kiến, đề tài đó ở mức nào? (cấp cơ sở, cấp tỉnh hay toàn quốc); 

- Sáng kiến, giải pháp, đề tài đó đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả như thế nào về kinh tế, về chính trị hoặc về xã hội? (có thể so sánh sau khi thực hiện với trước khi thực hiện để đánh giá được hiệu quả của giải pháp, sáng kiến, đề tài).

2. Những biện pháp tổ chức thực hiện hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn

2.1. Biện pháp tổ chức thực hiện hoặc nguyên nhân đạt được thành tích

Cơ quan, đơn vị đã áp dụng những biện pháp, giải pháp gì để đạt được thành tích nêu trên. Ví dụ: Biện pháp về hành chính (việc ban hành kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; công tác hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát); biện pháp kinh tế; biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thuyết phục; sự phối hợp, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc;….

2.2. Phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn

Nêu những phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề mà cơ quan, đơn vị, địa phương đã hưởng ứng hoặc tự phát động triển khai thực hiện theo đặc thù tại cơ quan, đơn vị, địa phương; hiệu quả của các phong trào thi đua đó.
3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ khác

1.1. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Nêu rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hoá để thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ và các quy định của pháp luật.

1.2. Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên

Nêu rõ việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; tạo điều kiện về cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.
1.3. Hoạt động xã hội, từ thiện
Nêu những hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo mà cơ quan, đơn vị đã chủ trì triển khai thực hiện hoặc hưởng ứng thực hiện; kèm theo số liệu cụ thể để minh chứng (nếu có).

4. Công tác xây dựng đảng, đoàn thể

a) Công tác xây dựng Đảng

- Công tác lãnh đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, đảng viên; việc quán triệt thực hiện những điều đảng viên không được làm, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

- Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên hàng năm; công tác phát triển đảng viên;
- Nêu kết quả xếp loại Đảng bộ, chi bộ được trong giai đoạn đề nghị khen thưởng (Ghi rõ từng năm, số Quyết định, ngày, tháng, năm, thẩm quyền công nhận, xếp loại).

b) Công tác đoàn thể khác

Nêu tóm tắt tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả xếp loại của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn báo cáo.

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Nêu các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh tặng hoặc phong tặng trong giai đoạn báo cáo thành tích (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm, năm học
	Danh hiệu thi đua 
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm, năm học 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	
	
	


Với những thành tích đạt được trong giai đoạn ....). Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, tặng (hoặc xét, trình….tặng)..........(danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị) cho .....(tên cơ quan, đơn vị)./.

Trân trọng đề nghị!
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

(HOẶC CẤP UỶ CÙNG CẤP)

(ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
………..(tên cơ quan, đơn vị) xác nhận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:


1. Nội dung báo cáo thành tích của….(tên tập thể) nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.


2. Trong năm... (hoặc trong giai đoạn báo cáo thành tích),…..(tên tập thể) luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức của…..(tên tập thể) không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

(Nội dung xác nhận này áp dụng với các phòng, Ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn)

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH
(đối với khen thưởng cấp Nhà nước)

Lưu ý:

- 
Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh cho Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố thì không cần xác nhận của cấp trình khen; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, thì xác nhận của cấp trình khen là Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố đề nghị khen thưởng thì xác nhận của cấp trình khen là Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh trở lên cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thì phải có xác nhận của cấp uỷ cùng cấp (Huyện uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ xã, phường, thị trấn).

Mẫu số 10: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về thành tích thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề cho cá nhân
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TC
––––––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


                                                                        ………, ngày….tháng…. năm…….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng thưởng….(danh hiệu, hình thức đề nghị)
–––––––––––––

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
Trình bày như Mẫu số 06
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: (Nêu ngắn gọn)

2. Thành tích đạt được
2.1. Sơ lược thành tích đạt được của cơ quan, đơn vị (Đối với cá nhân là lãnh đạo)

Đối chiếu với các tiêu chuẩn khen thưởng trong phong trào thi đua đã phát động, nêu tóm tắt những kết quả nổi bật mà cơ quan, đơn vị đã đạt được trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua; có so sánh về số lượng, chất lượng, hiệu quả (có thể lập thành biểu so sánh) từ khi thực hiện phong trào thi đua đến thời điểm báo cáo.

2.2. Thành tích đạt được của cá nhân

Nêu những nhiệm vụ, nội dung công việc mà cá nhân đã lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tham mưu tổ chức thực hiện phong trào thi đua; những đề tài, sáng kiến, giải pháp do cá nhân chủ trì chỉ đạo hoặc tham mưu thực hiện để đạt được thành tích của cơ quan, đơn vị (phải nêu rõ nhiệm vụ, nội dung công việc của cá nhân; không lấy thành tích của tập thể làm thành tích của cá nhân).
2.3. So sánh với tiêu chuẩn khen thưởng

Khẳng định, sau khi thực hiện phong trào thi đua, thành tích đã đạt được của cá nhân có đủ tiêu chuẩn so với tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định không.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện hoặc nguyên nhân đạt được thành tích

Cá nhân đã áp dụng những biện pháp, giải pháp gì để đạt được thành tích nêu trên. Ví dụ: Biện pháp về hành chính (việc ban hành kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; công tác hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát); biện pháp kinh tế; biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thuyết phục; sự phối hợp, vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc;….

4. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
- Nêu rõ việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc chấp hành kỷ luật kỷ luật, kỷ cương hành chính; Quy tắc ứng xử; Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; Quy định những điều đảng viên không được làm (đối với đảng viên); Luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định khác của pháp luật;

- Khẳng định trong giai đoạn báo cáo, bản thân không vi phạm những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; không bị xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật; không có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đến bản thân mà đang được xác minh làm rõ.
Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua…. . Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, tặng (hoặc UBND tỉnh xét, đề nghị….tặng) ..............cho cá nhân tôi./.

Trân trọng đề nghị!
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 

(ký, đóng dấu)
	NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

(ký, ghi rõ họ và tên)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
………..(tên cơ quan, đơn vị) xác nhận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:


1. Nội dung báo cáo thành tích của….(tên cá nhân) nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.


2. Trong năm... (hoặc trong giai đoạn báo cáo thành tích), ông (bà)…..luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ông (bà)…. không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực chưa có kết luận của các cơ quan chức năng hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

XÁC NHẬN CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH
(đối với khen thưởng cấp Nhà nước)

Lưu ý:  Đề nghị khen thưởng cấp tỉnh thì xác nhận của cấp trình khen là Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, thì xác nhận của cấp trình khen là Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
Mẫu 11: Bìa Báo cáo thành tích khen thưởng cho tập thể
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng ……(danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng)
            Tên tập thể: ………………………………..…,……………
…………………..…….., tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình, năm ……



Mẫu 12: Bìa Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cho cá nhân
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––
BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị tặng ……(danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng)
           Họ và tên: …………………

           Chức vụ: ……………………….

           Đơn vị công tác: …………………………………, tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình, năm ……..



Mẫu số 13: Báo cáo tổng kết năm của cụm, khối thi đua

	UBND TỈNH HOÀ BÌNH

CỤM, KHỐI....

––––––

Số:            /BC-....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

........, ngày      tháng     năm


BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua năm....

–––––––––––––

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Nêu khái quát về đặc điểm, tình hình và các hoạt động chung của Cụm, khối thi đua (theo các nhiệm vụ nêu tại Điều 4, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh).

2. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh phát động.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Cơ quan, đơn vị A...

1.1. Thành tích nổi bật

Ghi tóm tắt những thành tích nổi bật nhất mà cơ quan, đơn vị A đã đạt được trong năm đánh giá.

1.2. Kết quả chấm điểm thi đua

	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tự chấm
	Điểm thẩm định
	Lý do cộng điểm, trừ điểm (nếu có)

	
	
	
	Điểm cộng
	Điểm trừ
	Tổng điểm đạt được
	

	I
	
	
	
	
	
	

	II
	
	
	
	
	
	

	III
	
	
	
	
	
	


2. Cơ quan, đơn vị B...

....................................................................................................

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM

	TT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tổng điểm đạt được

	1
	
	

	2
	
	

	...
	.......
	


IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Hạn chế, vướng mắc

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM....

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có)

	Nơi nhận:


	TRƯỞNG CỤM, KHỐI THI ĐUA

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 14: Đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua

BIỂU ĐĂNG KÝ NỘI DUNG, CHỈ TIÊU THI ĐUA 

––––––––––––––––––––––––––
A.  Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ
	Số TT
	Nội dung
	Kết quả công việc (ghi rõ tên văn bản hoặc đơn vị tính)
	Chỉ tiêu

	
	
	
	Chỉ tiêu định lượng (Số lượng, Tỷ lệ %...)
	Chỉ tiêu định tính (Mức độ đánh giá, thời hạn hoàn thành)

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

	
	Ghi mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị đăng ký phấn đấu đạt được trong năm ... (VD: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC  

	1
	Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, điều lệ tổ chức Hội, đoàn thể trung ương
	Văn bản triển khai
	
	

	2
	Triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng
	Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm …
	
	

	3
	Triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
	Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm …
	
	

	4
	Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; không có cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên
	Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính
	
	

	5
	Xây dựng sáng kiến, giải pháp, mô hình, điển hình tiêu biểu về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
	Số lượng sáng kiến, giải pháp, mô hình, điển hình năm …
	
	

	6
	Đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, xếp loại tổ chức đoàn thể (nếu có)
	Kết quả xếp loại năm …
	
	

	7
	Thực hiện công tác dân vận, dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở. 
	Các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác dân vận; Quy chế dân chủ được ban hành trong năm …
	
	

	8
	Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có)
	Tỷ lệ đơn thư được giải quyết trong năm …
	
	

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

	1
	Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.
	Quy chế thi đua, khen thưởng
	
	

	2
	Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm….
	Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm …
	
	

	3
	Ban hành văn bản phát động phong trào thi đua thường xuyên hàng năm
	Văn bản phát động phong trào thi đua năm…
	
	

	4
	Ban hành văn bản phát động phong trào thi đua chuyên đề do Chính phủ, UBND tỉnh phát động
	Văn bản phát động phong trào thi đua chuyên đề…
	
	

	5
	Ban hành văn bản phát động phong trào thi đua chuyên đề đặc thù của ngành, địa phương
	Văn bản phát động phong trào thi đua chuyên đề…
	
	

	6
	Đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua với Trưởng cụm, Trưởng khối thi đua năm…
	Văn bản đăng ký kèm theo Biểu đăng ký
	
	

	7
	Bố trí công chức, viên chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng
	Văn bản phân công nhiệm vụ
	
	

	5
	Tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh tổ chức năm ….
	Văn bản và danh sách đăng ký
	
	

	6
	Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm …. (đối với cấp huyện)
	Kế hoạch, tài liệu bồi dưỡng
	
	

	7
	Thực hiện công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt năm ….
	Kế hoạch tuyên truyền
	
	

	8
	Giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm ….
	Văn bản giới thiệu
	
	

	9
	Thực hiện kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng năm .....(đối với cấp huyện)
	Kế hoạch kiểm tra; các kết luận kiểm tra
	
	

	10
	Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng (nếu có)
	Tỷ lệ đơn thư được giải quyết
	
	

	11
	Chất lượng hồ sơ trình khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước
	Tỷ lệ hồ sơ trình khen thưởng được chấp thuận (không bị trả lại bằng văn bản)
	
	

	12
	Quan tâm khen thưởng đối với công chức, viên chức, người lao động, trực tiếp tham mưu (không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý)
	Tỷ lệ khen thưởng
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	Nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, giải pháp mới, đảm bảo có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở
	Số lượng sáng kiến, giải pháp được cấp cơ sở công nhận
	
	

	15
	Nghiên cứu, áp dụng các Đề tài, sáng kiến, giải pháp mới, đảm bảo có hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, cấp Bộ
	Số lượng Đề tài, sáng kiến, giải pháp được cấp tỉnh, cấp Bộ công nhận
	
	

	16
	Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thi đua, khen thưởng
	Các báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng
	
	


Lưu ý: Nội dung ghi ở cột “Nội dung” và “Kết quả công việc” chỉ là mẫu để định hướng; cơ quan, đơn vị có thể thay đổi cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế hoạt động của tổ chức mình
B. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh không được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (trừ các cơ quan, đơn vị: Ngân hàng, Bảo hiểm, Doanh nghiệp)
	Số TT
	Nội dung
	Kết quả công việc (ghi rõ tên văn bản hoặc đơn vị tính)
	Chỉ tiêu

	
	
	
	Chỉ tiêu định lượng (Số lượng, Tỷ lệ %...)
	Chỉ tiêu định tính (Mức độ đánh giá, thời hạn hoàn thành)

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

	
	Căn cứ nhiệm vụ cụ thể theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm ... của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, cơ quan cấp trên và của cơ quan, đơn vị để xây dựng các nội dung, tiêu chí thi đua (bắt buộc phải cụ thể hóa: Nội dung nhiệm vụ; kết quả công việc; chỉ tiêu định lượng hoặc chỉ tiêu định tính).
	
	
	

	1
	Nhiệm vụ 1:............
	Kế hoạch, Quyết định, Báo cáo...
	
	Tháng 01/20…

	2
	Nhiệm vụ 2:............
	Tỷ lệ, Số lượng.....
	……………..
	

	…..
	Nhiệm vụ................
	...........................
	......................
	Tháng ...../20…

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC  

	
	Đăng ký như các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (mục II, phần A của Phụ lục này)
	
	
	

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

	
	Đăng ký như các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (mục III, phần A của Phụ lục này)
	
	
	


Lưu ý: Nội dung ghi ở cột “Nội dung” và “Kết quả công việc” chỉ là mẫu để định hướng; cơ quan, đơn vị có thể thay đổi cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế hoạt động của tổ chức mình
C. Đối với Ngân hàng, Bảo hiểm, Doanh nghiệp
	Số TT
	Nội dung
	Kết quả công việc (ghi rõ tên văn bản hoặc đơn vị tính)
	Chỉ tiêu

	
	
	
	Chỉ tiêu định lượng (Số lượng, Tỷ lệ %...)
	Chỉ tiêu định tính (Mức độ đánh giá, thời hạn hoàn thành)

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH

	
	Căn cứ nhiệm vụ cụ thể theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm...của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (nếu có), cấp ủy, cơ quan ngành dọc cấp trên và của cơ quan, đơn vị để xây dựng các nội dung, tiêu chí thi đua (bắt buộc phải cụ thể hóa: Kết quả công việc; chỉ tiêu định lượng; chỉ tiêu định tính).
	
	
	

	1
	Các chỉ tiêu kinh tế:
	
	
	

	
	Tổng doanh thu
	Số lượng, tỷ lệ….
	
	

	
	Nộp ngân sách nhà nước
	Số lượng, tỷ lệ….
	
	

	
	Thu nhập bình quân của người lao động
	Số lượng, tỷ lệ….
	
	

	
	Các chỉ tiêu khác theo ngành, lĩnh vực….
	Số lượng, tỷ lệ….
	
	

	
	……..
	
	
	

	2
	Các giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh (nếu có)
	
	
	

	3
	Giải quyết việc làm cho người lao động
	Số lao động được giải quyết việc làm mới
	
	

	4
	Giải pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
	Giải pháp hoặc thiết bị đã đầu tư, ứng dụng trong năm
	
	

	5
	Thực hiện nghĩa vụ thuế
	Tỷ lệ đã thực hiện
	
	

	6
	Tỷ lệ người lao động được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp,….so với tổng số cán bộ, công nhân viên, người lao động
	Tỷ lệ đã thực hiện
	
	

	7
	Chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần, môi trường lao động cho cán bộ, nhân viên, người lao động
	Tiền thưởng hoặc các hoạt động hỗ trợ,…
	
	

	8
	Tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo
	Tên hoạt động đã tham gia hoặc số tiền ủng hộ,…
	
	

	9
	Tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới
	Tên hoạt động đã tham gia hoặc số tiền ủng hộ,…
	
	

	…
	Các nội dung khác (nếu có)
	
	
	

	
	…….
	
	
	

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC  

	
	Đăng ký như các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (mục II, phần A của Phụ lục này)
	
	
	

	
	Bổ sung thêm những nội dung sau:
	
	
	

	17
	Công tác bảo vệ môi trường; vệ sinh, an toàn thực phẩm; cháy nổ, tai nạn lao động
	Đảm bảo không để xảy ra các vụ việc liên quan
	
	

	18
	Thực hiện các quy của pháp luật về lao động, chế độ, chính sách đối với người lao động 
	Đảm bảo không để xảy ra các vụ việc liên quan đến khiếu kiện kéo dài, đình công, bãi công, mất an ninh trật tự
	
	

	19
	Tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện dân quân tự vệ
	Kế hoạch, báo cáo
	
	

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

	
	Đăng ký như các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (mục III, phần A của Phụ lục này)
	
	
	


Lưu ý:   Nội dung ghi ở cột “Nội dung” và “Kết quả công việc” chỉ là mẫu để định hướng; cơ quan, đơn vị có thể thay đổi cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế hoạt động của tổ chức mình.
Mẫu số 15: Bảng chấm điểm cụm, khối thi đua
BẢNG ĐIỂM THI ĐUA NĂM ….. CỦA CỤM, KHỐI…..

––––––––––––––––––––––––––
A.  Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ
	Số TT
	Nội dung
	Kết quả công việc (ghi rõ tên văn bản hoặc đơn vị tính)
	Chỉ tiêu đăng ký
	Điểm hoàn thành

	
	
	
	Chỉ tiêu định lượng (Số lượng, Tỷ lệ %...)
	Chỉ tiêu định tính (Mức độ đánh giá, thời hạn hoàn thành)
	

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH
	
	
	
	700

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC  
	
	
	
	200

	1
	….
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	
	
	
	100

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	16
	……
	
	
	
	


Lưu ý khi đánh giá, chấm điểm thi đua:
- Điểm của mục I: Lấy điểm đánh giá của UBND tỉnh đã công bố để quy về thang điểm 700;

- Điểm của các tiêu chí nhỏ tại mục II và mục III = Tổng điểm của từng mục/Tổng số tiêu chí (Ví dụ: Mục II có 8 tiêu chí nhỏ, thì điểm của 01 tiêu chí là 200 : 8 = 25 điểm);
- Khi đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, đơn vị phải có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu chứng minh kết quả đạt được để Cụm, Khối thi đua kiểm tra, thẩm định, chấm điểm.

B. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh không được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ (trừ các cơ quan, đơn vị: Ngân hàng, Bảo hiểm, Doanh nghiệp)

	Số TT
	Nội dung
	Kết quả công việc (ghi rõ tên văn bản hoặc đơn vị tính)
	Chỉ tiêu đăng ký
	Điểm hoàn thành

	
	
	
	Chỉ tiêu định lượng (Số lượng, Tỷ lệ %...)
	Chỉ tiêu định tính (Mức độ đánh giá, thời hạn hoàn thành)
	

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
	
	
	
	700

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC  
	
	
	
	200

	1
	….
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	
	
	
	100

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	16
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Lưu ý khi đánh giá, chấm điểm thi đua:
- Điểm của các tiêu chí nhỏ tại mục I, mục II và mục III = Tổng điểm của từng mục/Tổng số tiêu chí (Ví dụ: Mục I có 20 tiêu chí nhỏ, thì điểm của 01 tiêu chí là 700 : 20 = 35 điểm);

- Khi đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, đơn vị phải có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu chứng minh kết quả đạt được để Cụm, Khối thi đua kiểm tra, thẩm định, chấm điểm.

C. Đối với Ngân hàng, Bảo hiểm, Doanh nghiệp
	Số TT
	Nội dung
	Kết quả công việc (ghi rõ tên văn bản hoặc đơn vị tính)
	Chỉ tiêu đăng ký
	Điểm hoàn thành

	
	
	
	Chỉ tiêu định lượng (Số lượng, Tỷ lệ %...)
	Chỉ tiêu định tính (Mức độ đánh giá, thời hạn hoàn thành)
	

	I
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT, KINH DOANH
	
	
	
	700

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC  
	
	
	
	200

	1
	….
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	8
	……
	
	
	
	

	III
	THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
	
	
	
	100

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	16
	……
	
	
	
	


Lưu ý khi đánh giá, chấm điểm thi đua:
- Điểm của các tiêu chí nhỏ tại mục I, mục II và mục III = Tổng điểm của từng mục/Tổng số tiêu chí (Ví dụ: Mục I có 20 tiêu chí nhỏ, thì điểm của 01 tiêu chí là 700 : 20 = 35 điểm);

- Khi đánh giá, chấm điểm, các cơ quan, đơn vị phải có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu chứng minh kết quả đạt được để Cụm, Khối thi đua kiểm tra, thẩm định, chấm điểm.

Mẫu số 16: Biểu đăng ký danh hiệu thi đua
BIỂU ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA 
––––––––––––––––

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các tiêu chuẩn về danh hiệu thi đua theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và Quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký số lượng tập thể, cá nhân và các danh hiệu thi đua làm căn cứ xét, khen thưởng, bao gồm:

	Số TT
	Tên tập thể, cá nhân
	Danh hiệu thi đua đối với tập thể
	Danh hiệu thi đua đối với cá nhân

	
	
	Tập thể lao động tiên tiến 
	Tập thể lao động xuất sắc
	Cờ thi đua của UBND  tỉnh
	Cờ thi đua của Chính phủ
	 Lao động tiên tiến 
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 17: Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm

	Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng hàng năm phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo bố cục:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (kèm theo Phụ lục các nhiệm vụ chi tiết được trình bày như hướng dẫn dưới đây)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phụ  lục

CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM….

	 
	 
	 
	 
	
	
	

	TT
	NỘI DUNG NHIỆM VỤ
	SẢN PHẨM
(kết quả công việc)
	CƠ QUAN CHỦ TRÌ
	CƠ QUAN PHỐI HỢP
	THỜI GIAN HOÀN THÀNH

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 


Mẫu số 18: Biểu tóm tắt thành tích giới thiệu điển hình tiên tiến

BIỂU TÓM TẮT THÀNH TÍCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

––––––––––––––––

	TT
	Tên tập thể, cá nhân, hộ gia đình
	Phong trào, lĩnh vực phát hiện và giới thiệu
	Tóm tắt thành tích
	Phạm vi ảnh hưởng và khả năng nhân rộng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Hướng dẫn ghi tóm tắt thành tích:

Tóm tắt thành tích của điển hình tiên tiến được giới thiệu, phải nêu được tính tiêu biểu, xuất sắc, nổi trội, hiệu quả cao, tạo được hiệu ứng lan tỏa, có tác dụng nêu gương, mức độ ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh, toàn quốc và có khả năng nhân rộng để các tập thể, cá nhân khác học tập.
1. Đối với điển hình tiên tiến có mô hình cụ thể
Phần tóm tắt thành tích cần nêu được những nội dung sau:

- Nêu tên mô hình;

- Nêu quá trình hình thành và triển khai thực hiện;
- Hiệu quả về kinh tế hoặc hiệu quả về xã hội;

- Việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (phải tự khẳng định tập thể, cá nhân giới thiệu điển hình tiên tiến không vi phạm các quy định của pháp luật, không trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm. Nếu mô hình có liên quan về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm thì phải khẳng định không có vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm).
2. Đối với điển hình tiên tiến không có mô hình cụ thể

Phần tóm tắt thành tích cần nêu được những nội dung sau:

- Phải mô tả được sự việc, hành động; quá trình hoạt động, công tác, nghiên cứu,….:

- Hiệu quả về kinh tế hoặc hiệu quả về xã hội;

- Việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (phải tự khẳng định tập thể, cá nhân giới thiệu điển hình tiên tiến không vi phạm các quy định của pháp luật, không trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm).

Ví dụ:
BIỂU TÓM TẮT THÀNH TÍCH GIỚI THIỆU ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
(kèm theo Công văn số…../UBND-NV ngày…../…../20….của UBND huyện….)

––––––––––––––––

	TT
	Tên tập thể, cá nhân, hộ gia đình, địa chỉ
	Phong trào, lĩnh vực phát hiện và giới thiệu
	Tóm tắt thành tích
	Phạm vi ảnh hưởng và khả năng nhân rộng

	1
	Gia đình ông Lê Văn A, xóm…., xã….., huyện……
	Phong trào thi đua “sản xuất, kinh doanh giỏi”
	- Nêu tên mô hình sản xuất, kinh doanh:……….

- Mô hình do hộ gia đình triển khai thực hiện được bắt nguồn như thế nào?
- Quá trình triển khai, thực hiện? Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện?
- Tổng doanh thu trong giai đoạn (02 năm trở lên):…; lợi nhuận thu được (sau khi trừ chi phí và thuế):….;

- Tổng số lao động đã thuê:……; thu nhập bình quân…./người/tháng;

- Công tác từ thiện, nhân đạo, đóng góp cho địa phương:..

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, bảo hiểm (nếu có); đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm....
	- Mô hình sản xuất, kinh doanh đã được những cơ quan truyền thông hoặc những sự kiện, diễn đàn nào nêu gương, tuyên truyền?

- Đánh giá mô hình sản xuất, kinh doanh có mức độ ảnh hưởng và khả năng nhân rộng ở phạm vi toàn tỉnh hay toàn quốc?

	2
	Ông Trần Văn B, xóm…., xã….., huyện……
	Hành động dũng cảm cứu người
	Mô tả lại sự việc diễn ra và hành động dũng cảm của ông Trần Văn B
	- Hành động của ông B đã được những cơ quan truyền thông hoặc những sự kiện, diễn đàn nào nêu gương, tuyên truyền?

- Đánh giá hành động của ông B có mức độ ảnh hưởng và khả năng nhân rộng ở phạm vi toàn tỉnh hay toàn quốc?

	3
	Bà Bùi Thị C, xóm…., xã….., huyện……
	Lĩnh vực Giáo dục
	……………………………………………………
	………………………….


�Hoặc tên Cụm, Khối thi đua (đối với Tờ trình tặng Cờ thi đua và Bằng khen Nhì, Ba các Cụm, Khối thi đua).


�Tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp tỉnh hoặc trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.


�UBND tỉnh (nếu đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” hoặc khen thưởng cấp Nhà nước); Chủ tịch UBND tỉnh (nếu đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh). 


�Tên cơ quan, đơn vị.


�Trình khen thưởng theo loại hình nào thì ghi loại hình đó: Khen thưởng công trạng (khen thưởng thường xuyên); khen thưởng đột xuất; khen thưởng theo chuyên đề; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn; khen thưởng đối ngoại. 


�Tên phong trào thi đua (nếu có).


�Trường hợp trình khen cho cả tập thể và cá nhân đối với 01 hình thức khen thưởng, thì ghi tên tập thể trước, cá nhân sau.


�Căn cứ  hướng dẫn ở cuối Mẫu Tờ trình này, ghi tóm tắt thành tích đạt được của từng tập thể, cá nhân đối với từng tiêu chuẩn theo quy định (tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải tự tóm tắt, gửi cơ quan tham mưu về thi đua, khen thưởng để tổng hợp chung).


�Ghi dẫn chiếu quy định về tiêu chuẩn khen thưởng (Ví dụ: Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 29 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh)


�Tên cơ quan, đơn vị hoặc Cụm, Khối thi đua (đối với Tờ trình tặng Cờ thi đua và Bằng khen Nhì, Ba các Cụm, Khối thi đua).


�UBND tỉnh (nếu đề nghị tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh” hoặc khen thưởng cấp Nhà nước); Chủ tịch UBND tỉnh (nếu đề nghị tặng “Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh”, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh).


�Ghi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng mà cơ quan, đơn vị đề nghị.


� Tên cơ quan, đơn vị hoặc Cụm, Khối thi đua (đối với Tờ trình tặng Cờ thi đua và Bằng khen Nhì, Ba các Cụm, Khối thi đua)


� Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, 05 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.


� Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp tỉnh.
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